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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Cùng với sư ̣phát triển của nền kinh tế thì giáo duc̣ cũng đươc̣ mở rôṇg về quy 

mô và chất lươṇg để có thể cung cấp nhân lưc̣ có trình đô,̣ chuyên môn, cơ sở vật 

chất… phuc̣ vu ̣cho nền kinh tế ngày càng vững maṇh. Bô ̣phâṇ thư viêṇ là bô ̣phâṇ 

không thể thiếu trong các trường đaị hoc̣ cũng như trong các trường phổ thông, trung 

hoc̣… để phuc̣ vu ̣cho viêc̣ nghiên cứu, tìm kiếm các tài liêụ hoc̣ tâp̣ môṭ cách tốt 

nhất cho các hoc̣ sinh, sinh viên. Chính vì thế nhu cầu tin học hóa các chương trình 

quản lý trong thư viện cũng đang rất cần thiết để có thể đối mới với quy trình quản 

lý, đạt hiệu quả cao. 

Ứng dụng tin học trong công tác quản lý đã phát triển mạnh mẽ giúp cho công 

tác quản lý ngày càng trở lên hiệu quả hơn như nâng cao hiệu suất trong công việc, 

đưa ra các báo cáo, các số liệu thống kê một cách nhanh chóng chính xác và kịp thời. 

Đồng thời nhờ có việc ứng dụng tin học đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công 

sức của con người,nó làm giảm nhẹ bộ máy quản lý vốn rất cồng kềnh từ trước tới 

nay. Trong quá trình học tập chúng em thấy hệ thống thư viện ngày càng gần gũi với 

học sinh sinh viên trong trường từ việc mượn trả sách đến việc đọc sách trong thư 

viện cũng là cách học hết sức bổ ích. Chính vì lý do đó, em đã chọn đề tài “quản lý 

thư viện” để cho môn học của mình. 

2. Mục đích đề tài 

Hệ thống quản lý thư viện được xây dựng nhằm mục đích giải quyết các yêu 

câu sau: 

 Giúp sinh viên tra cứu sách. 

 Cung cấp cho thủ thư các thông tin về các đầu sách một độc giả đang 

mượn và hạn phải trả và các cuốn sách còn đang được mượn. 
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 Thống kê hàng tháng số sách cho mượn theo các chủ đề: khoa, khóa học, 

lớp Lập biểu đồ tỷ lệ bạn đọc vào thư viên, báo cáo tổng hợp. 

 Hỗ trợ thủ thư cập nhật thông tin sách, xác nhận cho mượn sách và nhận 

lại sách khi độc giả trả sách. 

 Hỗ trợ quản lý các thông tin về độc giả dựa trên thẻ thư viện. 

3. Đối tượng của đề tài 

Chương trình được thiết kế cho hai đối tượng sử dụng là độc giả và thủ thư: 

 Độc giả: sinh viên trong trường 

 Thủ thư: có toàn quyền sử dụng và cập nhật thông tin, quản lí sách. 

4. Phạm vi nhiên cứu 

 Tìm hiểu kĩ thuật lập trình C# và hệ quản trị CSDL SQL-Server 2008 

 Các chức năng của chương trình quản lý sách và độc giả. 

 Quy trình xây dựng chương trình quản lý sách và độc giả. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu lý thuyết. 

 Khảo sát thực tế. 

 Phân tích thiết kế hệ thống chương trình cho phù hợp. 

 Xây dựng chương trình theo những yêu cầu đã đặt ra. 

6. Thực tiễn của đề tài 

Trong thực tế ta có thể thấy rằng một số hệ thống hiện tại nếu làm thủ công thì 

thủ thư có cố gắng và cải thiện phương pháp làm việc đến đâu đi chăng nữa thì vẫn 

tồn tại những vấn đề sau: 

 Thời gian tìm kiếm ghi chép quá lớn, khi có thông tin cần thiết thì thời 

gian tổng hợp thông tin rất nhiều không đáp ứng được yêu cầu. 

 Công việc tổng hợp hết sức khó khăn dễ bị nhầm lẫn. 

 Nhiều khoản mục thông tin và ghi chép không thống nhất. 
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 Nhiều người làm một công việc thông tin sẽ không nhất quán và dễ xảy 

ra sai xót. 

 Khi có sự thay đổi điều chỉnh tốn nhiều thời gian. 

Từ vấn đề trên và điều kiện cụ thể của cơ quan cho phép việc đưa tin học vào 

quản lí nó sẽ làm giảm được rất nhiều về thời gian ít sai sót, giúp cho người làm 

công việc quản lí có thời gian nghiên cứu hoặc nghiên cứu học tập vào những công 

tác khác. 
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CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Tổng quan về C# và WPF 

1.1.1. C# 

C# (hay C sharp) là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, được phát triển bởi đội 

ngũ kỹ sư của Microsoft vào năm 2000. C# là ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối 

tượng và được xây dựng trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java. 

C# với sự hỗ trợ mạnh mẽ của .NET Framework giúp cho việc tạo một ứng 

dụng Windows Forms hay WPF (Windows Presentation Foundation), phát triển 

game, ứng dụng Web, ứng dụng Mobile trở nên rất dễ dàng. 

Các đặc trưng cơ bản của C# 

 Là 1 ngôn ngữ đơn giản: dựa trên nền tảng C, C++ loại bỏ những macro, 

những template, đa kế thừa, và lớp cơ sở ảo (virtual base class),  

 Là 1 ngôn ngữ hiện đại vì nó có tất cả những đặc tính như là xử lý ngoại 

lệ, thu gom bộ nhớ tự động, những kiểu dữ liệu mở rộng, và bảo mật mã 

nguồn 

 Là một ngôn ngữ thuần hướng đối tượng 

 Là 1 ngôn ngữ ít từ khóa 

1.1.2. WPF 

1.1.2.1. Giới thiệu về WPF 

Windows Presentation Foundation (viết tắt là WPF) do Microsoft phát triển, 

là công nghệ kế tiếp Windows Form dùng để xây dựng các ứng dụng phần mềm dành 

cho máy tính sử dụng Windows. WPF được giới thiệu từ năm 2006 trong.NET 

Framework 3.0 (dưới tên gọi Avalon), công nghệ này nhận được sự quan tâm của 

cộng đồng lập trình viên bởi nhiều điểm đổi mới trong lập trình ứng dụng và khả 

năng xây dựng giao diện thân thiện, sinh động. 
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Ưu điểm của WPF: 

 Cung cấp một nền tảng thống nhất để xây dựng giao diện người dùng 

 Cho phép người lập trình và người thiết kế giao diện làm việc cùng nhau 

một cách dễ dàng 

 Cung cấp một công nghệ chung để xây dựng giao diện người dùng trên cả 

Windows và trình duyệt Web. 

 

     Hình 1: Tính năng nổi trội của WPF 

1.1.2.2. Môi trường lập trình trên WPF 

Front-end (xaml):  

App.xaml là nơi công bố điểm xuất phát chương trình của bạn. Visual Studio 

sẽ tự động tạo nó khi bạn bắt đầu một chương trình WPF mới, bao gồm cả một tệp 

Code-behind được đặt tên là App.xaml.cs. Hai tệp này hoạt động giống như trường 

hợp của một cửa sổ (Window), cả 2 tệp đều là partial class, cùng làm việc để tạo giao 

diện (XAML) và Code-behind. 
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Back-end (C#): 

App.xaml.cs mở rộng class Application, là class chính của một chương trình 

WPF. .NET sẽ đi đến class này đầu tiên để lấy hướng dẫn và sẽ khởi tạo cửa sổ 

(Window) hoăc trang (Page) từ đây. Đây cũng là nơi để đăng ký các sự kiện quan 

trọng của chương trình, như khởi động chương trình, các ngoại lệ không được khai 

báo v...v. Chi tiết về điều này sẽ được nói vào các chương sau. 

Tệp class này mở rộng class Application, cho phép chúng ta làm nhiều thứ tại 

tầng quản lý Application. 

1.2. Tổng quan về SQL Server 

SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational 

Database Management System (RDBMS)) sử dụng câu lệnh SQL (Transact-

SQL) để trao đổi dữ liệu giữa máy Client và máy cài SQL Server. 

 

            Hình 2: Các thành phần chính của Sql Server 
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 Database Engine: là một engine có khả năng chứa data ở các quy mô khác 

nhau dưới dạng table và support tất cả các kiểu kết nối (data connection) thông 

dụng của Microsoft như 

ActiveX Data Objects (ADO), OLE DB, and Open Database Connectivity 

(ODBC). 

 Replication: là cơ chế tạo bản sao, giúp tạo 1 database chứa dữ liệu thường 

xuyên cập nhật tránh ảnh hưởng đến performance của server chính. 

 Integration Services (DTS): là một tập hợp các công cụ đồ họa và các đối 

tượng lập trình cho việc di chuyển, sao chép và chuyển đổi dữ liệu. 

 Analysis Services: là dịch vụ phân tích dữ liệu dễ dàng và hiệu quả bằng cách 

dùng khái niệm hình khối nhiều chiều (multi-dimension cubes) và kỹ thuật 

“khai phá dữ liệu” (data mining). 

 Notification Services: là dịch vụ thông báo, nền tảng cho sự phát triển và triển 

khai các ứng dụng tạo và gửi thông báo. 

 Reporting Services: là nền tảng cho việc phát triển và xây dựng các ứng dụng 

báo cáo. 

 Full Text Search Service: là một dịch vụ đặc biệt cho đánh chỉ mục và truy 

vấn cho dữ liệu văn bản không cấu trúc được lưu trữ trong các CSDL SQL 

Server. 

 Service Broker: là môi trường lập trình cho việc các ứng dụng nhảy qua các 

Instance. Service Broker giao tiếp qua giao thức TCP/IP và cho phép các 

component khác nhau có thể được đồng bộ cùng nhau theo hướng trao đổi các 

message. Service Broker chạy như một phần của bộ máy cơ sở dữ liệu, cung 

cấp một nền tảng truyền message tin cậy và theo hàng đợi cho các ứng dụng 

SQL Server. 

 Tại sao nên sử dụng SQL Server trong thiết kế web 
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 SQL là một ngôn ngữ đòi hỏi có tính tương tác cao: Người dùng có 

thể dễ dàng trao đổi với các tiện ích thông qua các câu lệnh của SQL 

đến cơ sở dữ liệu và nhận kết quả từ cơ sở dữ liệu. 

 SQL là một ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu: Các lập trình viên có 

thể xây dựng các chương trình ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu 

bằng cách nhúng các câu lệnh SQL vào trong ngôn ngữ lập trình. 

 SQL là một ngôn ngữ lập trình quản trị cơ sở dữ liệu: Người quản trị 

cơ sở dữ liệu có thề quản lý, định nghĩa và điều khiển truy cập cơ sở 

dữ liệu thông qua SQL. 

 SQL là một ngôn ngữ lập trình cho các hệ thống chủ khách: SQL 

được sử dụng như là một công cụ giao tiếp với các trình ứng dụng 

trong hệ thống cơ sở dữ liệu khách chủ. 

 SQL là ngôn ngữ truy cập dữ liệu trên Internet: SQL được sử dụng 

với vai trò tương tác với dữ liệu trong hầu hết các máy chủ web và 

máy chủ Internet. 

          Nhìn chung SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng 

trong các chức năng tương tác giữa người dùng và dữ liệu. Chính vì thế, nó được sử 

dụng trong các dịch vụ thiết kế web rẻ và chuyên nghiệp.  
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CHƯƠNG II: MÔ TẢ QUY TRÌNH QUẢN LÝ TẠI THƯ VIỆN 

2.1. Cấp thẻ độc giả: 

Hàng năm thư viện tiến hành làm thẻ thư viện cho sinh viên trong trường. Thư 

viện dựa vào danh sách yêu cầu làm thẻ của các lớp để tiến hành làm thẻ cho sinh 

viên. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, sinh viên sẽ được tổ phục vụ bạn đọc cấp 

thẻ thư viện (thẻ bạn đọc). 

Thẻ thư viện gồm các thuộc tính: Số thẻ, họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, lớp, 

khoa, địa chỉ. 

Đối với những độc giả mất thẻ, muốn làm lại thì phải có đơn yêu cầu. Thẻ 

được cấp với mã mới. 

Đối với sinh viên ở lại lớp, khi hết thời hạn sử dụng thẻ. Sinh viên phải làm 

lại thẻ nếu muốn mượn sách. 

Đối với giáo viên, nhân viên trong trường và cán bộ thư viện muốn mượn sách 

họ cũng phải làm thủ tục như sinh viên. 

2.2. Mượn trả sách: 

Để mượn được sách, độc giả tiến hành tra cứu ở danh mục có sẵn của thư viện. 

Sau đó, sẽ điền các thông tin cần thiết vào phiếu yêu cầu mượn sách. Nhân viên phục 

vụ bạn đọc căn cứ vào phiếu này để tìm, đồng thời kiểm tra sách có còn trong kho 

hay không để cho độc giả mượn. 

Phiếu yêu cầu bao gồm các thông tin: Họ tên, tên sách1, tên sách2, ký hiệu, 

ngày mượn, ký tên của người giao sách và của người mượn. 

Khi mượn sách, mỗi độc giả chỉ được mượn nhiều nhất 3 cuốn, thời hạn mượn 

là 7 ngày. Độc giả có thể gia hạn mượn sách thêm 1 lần nữa. 
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Độc giả là giáo viên, nhân viên, cán bộ thư viện thì có thể mượn được nhiều 

sách và thời hạn mượn có thể lâu hơn độc giả là sinh viên. 

Các hình thức xử phạt của thư viện: 

 Khi độc giả trả sách, nhân viên phục vụ bạn đọc sẽ xem trên phiếu trả 

sách, nếu quá 7 ngày thì độc giả bị xử phạt 500 đồng /1 ngày. Thư viện 

cũng có hình thức xử phạt thích đáng cho những độc giả trả sách không 

còn nguyên vẹn: 

o Sách bị hư hỏng 20% so với tình trạng mượn ban đầu phạt số tiền 

10% giá sách. Hỏng 50% phạt 20% giá sách.... 

 Trường hợp làm mất sách, độc giả phải mua đền đúng sách đó, nếu 

không có sách thì độc giả phải đền bằng tiền theo giá sách, đồng thời 

chịu một mức phạt theo quy định( không được mượn sách trong 1 

tháng). 

 Đối với những học sinh, sinh viên không trả sách cho thư viện thì cuối 

khóa thư viện sẽ gửi danh sách cho phòng giáo vụ và đối tượng đó sẽ 

không được nhận bằng tốt nghiệp. Thư viện cũng xử phạt tương tự đối 

với lớp trưởng của những đối tượng này. 

Thư viện luôn cập nhật tin tức với phòng giáo vụ để tránh nhầm lẫn trong việc 

không cấp bằng tốt nghiệp cho lớp trưởng của những sinh viên bị đuổi học. 

2.3. Hủy đầu sách: 

Hàng năm, có kiểm tra định kỳ các kho sách. Các sách bị hư hỏng (không dùng 

được nữa) hoặc sách không có độc giả mượn được lập thành danh sách sách thanh 

lý. Quyết định hủy sách do hội đồng (có chủ nhiệm thư viện, phó chủ nhiệm và các 

thành viên nhà trường) đưa ra. Sách có quyết định hủy được lấy ra khỏi kho và giao 
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cho bộ phận bảo quản sách xử lý. Bộ phận xử lý thông tin loại các đầu sách này ra 

khỏi CSDL. 

2.4. Hủy độc giả: 

Đối với độc giả là sinh viên, thẻ có giá trị sử dụng trong suốt khóa học. Hết 

thời hạn trên, thẻ sẽ bị hủy. 

2.5. Báo cáo thống kê: 

Đối với công tác phòng đọc, ngoài công việc phục vụ bạn đọc, định kỳ hàng 

tháng hay theo từng cách chọn thời gian nhân viên còn phải thống kê, lập báo cáo về 

sách đã mượn, hiện trạng của sách, độc giả gửi lên ban chủ nhiệm thư viện. 
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CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

3.1. Phân tích hệ thống chức năng 

3.1.1. Sơ đồ ngữ cảnh: 

 

 

Hình 3.1.1: Sơ đồ ngữ cảnh 
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3.1.2 Sơ đồ phân cấp chức năng 
 

 

Hình 3.1.2: Hình sơ đồ phân cấp chức năng 
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3.2. Sơ đồ Use Case 

 3.2.1. Use Case tổng quát 

Hình 3.2.1: Hình use case tổng quát 

 Mô tả:  

o Admin có thể đăng kí tài khoản, sau đó đăng nhập vào hệ thống 

quản lý thư viện. 

o Các chức năng Admin: 

 Quản lý độc giả 

 Quản lý sách 

 Quản lý mượn trả 

 Quản lý vi phạm  
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3.2.2. Use Case đăng kí, đăng nhập 

 

Hình 3.2.2: Hình use case đăng ký, đăng nhập 

 Mô tả: 

o Admin có thể đăng ký tài khoản, sau đó đăng nhập vào hệ thống 

o Admin nhập thông tin bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ 

thống sẽ kiểm tra tên đăng nhập trong cơ sở dữ liệu 

o Nếu chưa tồn tại tài khoản, admin sẽ đăng ký tài khoản thành 

công. Ngược lại nếu tên đăng nhập đã tồn tại, đăng ký thất bại và 

yêu cầu nhập lại thông tin tài khoản khác 
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 3.2.3. Use Case quản lý độc giả 

  

Hình 3.2.3: Hình use case quản lý độc giả 

 Mô tả: 

o Admin có thể quản lý độc giả thông qua các chức năng như: lập 

thẻ cho độc giả, cập nhật thông tin độc giả, xoá thẻ độc giả và tìm 

kiếm thông tin độc giả theo các danh mục như mã số thẻ, tên, số 

điện thoại… 

o Với chức năng lập thẻ cho độc giả: Admin nhập thông tin như mã 

số thẻ, họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại để tạo thẻ cho 

độc giả 

o Với chức năng cập nhật thông tin cho độc giả: Admin chọn độc 

giả cần thay đổi thông tin, sau đó cập nhật lại như mong muốn 
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o Với chức năng xoá thẻ độc giả: Admin chọn độc giả muốn xoá 

và tiến hành xoá  

o Với chức năng tìm kiếm: Admin lựa chọn danh mục tìm kiếm 

như mã số thẻ, tên, số điện thoại… sau đó nhập thông tin muốn 

tìm kiếm 

o Với chức năng xuất dữ liệu: Admin có thể trích xuất dữ liệu độc 

giả ra file Excel 
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3.2.4. Use Case quản lý sách  

Hình 3.2.4. Hình use case quản lý sách 

 

 Mô tả:  

o Admin có thể quản lý sách thông qua các chức năng như: Thêm 

sách mới, chỉnh sửa thông tin sách, huỷ sách, tìm kiếm sách theo 

danh mục, in dữ liệu sách ra file excel 

o Với chức năng thêm sách mới: Admin nhập thông tin sách như 

mã sách, tên sách, thể loại, tác giả… để thêm sách vào kho 

o Với chức năng chỉnh sửa thông tin sách: Admin chọn đầu sách 

muốn chỉnh sửa và cập nhật lại thông tin 
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o Với chức năng huỷ sách: Admin chọn đầu sách muốn huỷ và tiến 

hành xác nhận huỷ 

o Với chức năng tìm kiếm sách theo danh mục: Admin chọn danh 

mục như mã sách, tên sách, thể loại, tác giả rồi nhập thông tin 

muốn tìm kiếm 

o Với chức năng in dữ liệu sách ra file Excel: Admin có thể trích 

xuất dữ liệu thông tin sách ra file Excel 
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3.2.5. Use Case quản lý mượn trả 

Hình 3.2.5. Hình use case quản lý mượn trả 

 

 Mô tả: 

o Admin có thể quản lý thông tin mượn trả thông qua các chức năng 

như: Lập phiếu mượn trả, cập nhật thông tin mượn trả, huỷ phiếu 

mượn trả, tìm kiếm thông tin mượn trả theo danh mục, xuất dữ 

liệu mượn trả ra Excel 

o Với chức năng lập phiếu mượn trả: Admin nhập thông tin như mã 

phiếu, mã độc giả, mã sách, ngày mượn, ngày trả để lập phiếu 



27 
 

o Với chức năng cập thông tin mượn trả: Admin chọn phiếu cần 

chỉnh sửa và cập nhật lại  

o Với chức năng huỷ phiếu mượn trả: Admin chọn phiếu cần huỷ 

và xác nhận huỷ 

o Với chức năng tìm kiếm thông tin mượn trả: Admin chọn danh 

mục như mã phiếu, mã độc giả, ngày mượn, ngày trả… rồi nhập 

thông tin cần tìm kiếm 

o Với chức năng xuất dữ liệu: Admin có thể trích xuất thông tin 

mượn trả ra file Excel 
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3.2.6. Use Case quản lý tác giả  

Hình 3.2.6. Hình use case quản lý tác giả 

 

 Mô tả: 

o Admin có thể quản lý tác giả thông qua các chức năng: Thêm 

thông tin tác giả, cập nhật lại thông tin tác giả, xoá tác giả, tìm 

kiếm thông tin tác giả, xuất dữ liệu tác giả ra Excel 

o Với chức năng thêm thông tin tác giả: Admin nhập mã tác giả, 

tên, số điện thoại để thêm mới tác giả 

o Với chức năng cập nhật thông tin: Admin chọn tác giả cần chỉnh 

sửa và tiến hành cập nhật 
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o Với chức năng xoá tác giả: Admin chọn tác giả cần xoá và xác 

nhận xoá 

o Với chức năng tìm kiếm: Admin chọn danh mục như mã tác giả, 

tên, số điện thoại và nhập thông tin tìm kiếm 

o Với chức năng xuất dữ liệu tác giả ra Excel: Admin có thể trích 

xuất thông tin tác giả ra file Excel 
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3.2.7. Quản lý nhà xuất bản 

Hình 3.2.7. Hình use case quản lý nhà xuất bản 

 

 Mô tả: 

o Admin có thể quản lý nhà xuất bản thông qua các chức năng: 

thêm mới nhà xuất bản, cập nhật thông tin, xoá nhà xuất bản, tìm 

kiếm và xuất dữ liệu ra Excel 

o Với chức năng thêm mới: Admin nhập các thông tin như mã nhà 

xuất bản, tên nhà xuất bản… để tạo mới 

o Với chức năng cập nhật: Admin chọn nhà xuất bản cần chỉnh sửa 

và tiến hành cập nhật lại 
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o Với chức năng xoá: Admin chọn nhà xuất bản cần xoá và xác 

nhận 

o Với chức năng tìm kiếm: Admin chọn danh mục như: mã nhà 

xuất bản, tên nhà xuất bản, số điện thoại và nhập thông tin cần 

tìm kiếm 

o Với chức năng xuất dữ liệu: Admin có thể trích xuất dữ liệu nhà 

xuất bản ra file Excel 
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3.2.8. Quản lý vi phạm 

Hình 3.2.8. Hình quản lý vi phạm 

 

 Mô tả:  

o Admin có thể quản lý vi phạm thông qua các chức năng như: tạo 

thông tin vi phạm, chỉnh sửa thông tin, xoá, tìm kiếm và xuất dữ 

liệu 

o Với chức năng tạo vi phạm: Admin nhập thông tin như mã vị 

phạm, mã độc giả, nội dung vi phạm, hình thức xử phạt… để tạo 

mới vi phạm 

o Với chức năng chỉnh sửa vi phạm: Admin chọn vi phạm cần chỉnh 

sửa sau đó nhập lại thông tin và cập nhật 
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o Với chức năng xoá vi phạm: Admin chọn vi phạm cần xoá và tiến 

hành xác nhận 

o Với chức năng tìm kiếm: Admin chọn nội dung tìm kiếm như: mã 

vi phạm. mã độc giả, nội dung vi phạm… và nhập thông tin tìm 

kiếm 

o Với chức năng xuất dữ liệu: Admin có thể trích xuất toàn bộ dữ 

liệu vi phạm ra file Excel 
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3.2.9. Quản lý danh mục thanh lý 

Hình 3.2.9. Hình quản lý danh mục thanh lý 

 

 Mô tả: 

o Admin có thể quản lý thông tin thanh lý sách thông qua các chức 

năng: tạo mới thông tin thanh lý, chỉnh sửa thông tin, xoá, tìm 

kiếm và xuất dữ liệu thông tin thanh lý 

o Với chức năng tạo thông tin thanh lý: Admin nhập thông tin: mã 

thanh lý, mã sách, lý do thanh lý… để tạo mới 

o Với chức năng chỉnh sửa: Admin chọn nội dung thanh lý cần 

chỉnh sửa và cập nhật lại 
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o Với chức năng xoá: Admin chọn thông tin thanh lý cần xoá và 

tiến hành xác nhận 

o Với chức năng tìm kiếm: Admin chọn danh mục như mã thanh 

lý, mã sách, lý do thanh lý… và nhập thông tin cần tìm kiếm 

o Với chức năng xuất dữ liệu: Admin có thể trích xuất dữ liệu về 

thông tin thanh lý ra file Excel 
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3.3. Biểu đồ tuần tự 

3.3.1. Biểu đồ tuần tự đăng nhập 

 

3.3.2. Biểu đồ tuần tự đăng ký 

3.3.3. Biểu đồ tuần tự mượn sách 
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3.3.4. Biểu đồ tuần tự tìm kiếm 
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3.4. Phân tích hệ thống về dữ liệu 

3.4.1.Phân tích dữ liệu: 

Một thư viện cần quản lý việc đăng ký thẻ độc giả, mượn sách và trả sách của 

các độc giả thư viện. Sau đây là phần mô tả theo các nghiệp vụ hằng ngày của thư 

viện như sau: 

Thủ thư tiếp nhận sách, mỗi quyển sách có một mã sách để phân biệt với các 

quyển sách khác. Các quyển sách có cùng tên sách nhưng mã sách khác nhau, sách 

có thể nhiều sách giống nhau ứng với các mã sách đó. 

Để trở thành độc giả của thư viện, thì mỗi độc giả phải đăng ký và cung cấp 

các thông tin cá nhân của mình. Thủ thư sẽ cấp cho độc giả một thẻ thư viện, trên đó 

có số thẻ thư viện của độc giả để phân biệt với các độc giả khác. Thẻ này có giá trị 

trong suốt các năm học kể từ ngày đăng ký là thẻ và độc giả phải nộp tiền theo định 

kỳ của thư viện. Một tháng trước ngày hết hạn thẻ, thủ thư sẽ thông báo cho độc giả 

biết để trả sách thư viện. 

Mượn sách 

Khi mượn sách, độc giả đến phòng thư viện để gặp trực tiếp thủ thư. Thủ thu 

sẽ kiểm tra thông tin thẻ thư viện và chương trình sẽ hiển thị thông tin về độc giả có 

số thẻ đó như : Mã độc giả, Họ tên, ....và ngày hết hạn thẻ. 

Trả sách 

Khi sách được trả, thủ thư kiểm tra thông tin thẻ thư viện có đúng với độc giả 

đó không và chương trình sẽ hiện thị thông tin về Mã sách, tên sách, tác giả, thể 

loại,...Tiếp đến những thông tin của độc giả liên quan đến quyền sách ngày cũng 

được truy xuất và hiện thị ra màn hình. 

Sau khi thực hiện xong quá trình trả sách đối với các độc giả này thì thủ thư 

sẽ sắp xếp các quyển sách này vào vị trí của kệ sách trong kho và những thông tin 

trả sách cũng được ghi nhận lại trong hệ thống. 

Phát sinh báo cáo thống kê 
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Thủ thư sẽ thống kê hằng năm để báo cáo lên ban giám hiệu trường như: Thống 

kê về sách thư viện, thống kê về tình hình mượn và trả sách của độc giả, và thống kê 

độc giả, số sách đã mượn trong khoảng thời gian, số sách mượn bị trễ, sách thanh lý 

và nhu cầu cung cấp thêm sách cho thư viện (nếu có). 

3.4.2. Sơ đồ luồng dữ liệu 

3.4.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 

 

3.4.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: mô tả chức năng lập thẻ độc giả 
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3.4.2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2: mô tả chức năng mượn sách 
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CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

4.1. Thiết kế các bảng CSDL 

Bảng DOCGIA 

Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Ràng buộc 

MaThe Mã thẻ Int PK 

TenDocGia Tên độc giả Nvarchar  

NgaySinh Ngày sinh Date  

GioiTinh Giới tính Nvarchar  

DiaChi Địa chỉ Nvarchar  

SDT Số điện thoại Varchar  

NgayCap Ngày cấp Date  

NgayHetHan Ngày hết hạn Date  

 

Bảng MUONTRA  

Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Ràng buộc 

MaMuon Mã mượn Int PK 

MaThe Mã thẻ Int FK 

TenDocGia Tên độc giả Nvarchar  

MaSach Mã sách Int FK 

TenSach Tên sách Nvarchar  

NgayMuon Ngày mượn Date  

NgayHenTra Ngày hẹn trả Date  

TinhTrang Tình trạng Nvarchar  
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Bảng SACH 

Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Ràng buộc 

MaSach Mã sách Int PK 

TheLoai Thể loại Nvarchar  

ViTri Vị trí Nchar  

TenSach Tên sách Nvarchar  

TacGia Tác giả Nvarchar  

NhaXuatBan Nhà xuất bản Nvarchar  

GiaSach Giá sách Int  

TinhTrang Tình trạng Nvarchar  

 

Bảng TACGIA 

Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Ràng buộc 

MaTG Mã tác giả Int PK 

TenTG Tên tác giả Nvarchar  

SDT Số điện thoại Varchar  

 

Bảng NXB 

Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Ràng buộc 

MaNXB Mã nhà xuất bản Int PK 

TenNXB Tên nhà xuất bản Nvarchar  

SDT Số điện thoại Varchar  
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Bảng VIPHAM 

Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Ràng buộc 

MaViPham Mã vi phạm Int PK 

MaThe Mã thẻ Int FK 

MaSach Mã sách Int FK 

NDXuPhat Nội dung xử phạt Nvarchar  

HTXuPhat Hình thức xử 

phạt 

Nvarchar  

MucPhat Mức phạt nvarchar  

 

Bảng THANHLYSACH 

Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Ràng buộc 

MaThanhLy Mã thanh lý Int PK 

MaSach Mã sách Int FK 

TenSach Tên sách Nvarchar  

NgayThanhLy Ngày thanh lý Date  

LyDo Lý do nvarchar  

 

Bảng TAIKHOAN 

Tên trường Mô tả Kiểu dữ liệu Ràng buộc 

TenDangNhap Tên đăng nhập Varchar  

MatKhau Mật khẩu Varchar  
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4.2. Mối quan hệ giữa các bảng 

4.3. Thiết kế giao diện phần mềm 
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4.3.1 Giao diện đăng ký 

 

Hình 4.3.1: Giao diện đăng ký 
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Hình 4.3.2: Giao diện đăng ký đã tồn tại tài khoản 

 Mô tả: Admin có thể đăng ký tài khoản.  

o Nhập thông tin tài khoản bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu và 

xác nhận mật khẩu sau đó tiến hành ấn nút đăng ký 

o Hệ thống sẽ kiểm tra tên đăng nhập, nếu tên đăng nhập đã tồn tại 

trong cơ sở dữ liệu, chương trình sẽ báo hiệu đăng ký thất bại và 

yêu cầu nhập lại 

o Ngược lại nếu tên đăng nhập chưa có, admin có thể đăng ký tài 

khoản thành công 
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4.3.2. Giao diện đăng nhập 

 

 

Hình 4.3.3: Giao diện đăng nhập 
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Hình 4.3.4: Giao diện đăng nhập sai tài khoản 

 Mô tả: Sau khi đã có tài khoản, admin có thể đăng nhập vào hệ thống 

o Nhập thông tin tài khoản bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu 

o Sau khi nhập thông tin và ấn nút đăng nhập. Hệ thống sẽ kiểm tra 

tài khoản. Nếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu không khớp so với 

trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ báo lỗi đăng nhập, yêu cầu nhập 

lại 

o Ngược lại nếu nhập đúng tài khoản, admin có thể vào giao diện 

chương trình chính 
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4.3.3 Giao diện quản lý độc giả 

 

Hình 4.3.5: Giao diện diện quản lý độc giả 
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4.3.4 Giao diện lập thẻ độc giả 

 

Hình 4.3.6: Giao diện diện lập thẻ độc giả 
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4.3.5. Giao diện chức năng tìm kiếm 

 

Hình 4.3.7: Giao diện chức năng tìm kiếm 
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4.3.6. Giao diện mô tả chức năng trích xuất dữ liệu ra Excel 

 

Hình 4.3.8: Giao diện chức năng trích xuất dữ liệu ra Excel 

 

 Mô tả: Sau khi đăng nhập thành công, admin sẽ vào được chương trình 

chính. Và đây là giao diện của chức năng quản lý thành viên 

o Admin nhập đầy đủ thông tin của độc giả và ấn nút thêm để lập 

thẻ cho độc giả 

o Admin chọn độc giả cần cập nhật. Sau đó chỉnh sửa lại thông tin 

và ấn nút cập nhật 

o Admin chọn độc giả cần xoá, và ấn chọn xác nhận để xoá độc giả 

o Với chức năng xuất dữ liệu: Admin ấn nút in ra Excel, sau đó đặt 

tên file và ấn xác nhận để trích xuất dữ liệu độc giả ra file Excel 

 

  



53 
 

4.3.7. Giao diện quản lý sách 

 

Hình 4.3.9: Giao diện quản lý sách 

 

 Mô tả: Các chức năng tương tự với quản lý độc giả 
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CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 

5.1. Đánh giá chương trình 

 Ưu điểm 

o Phần mềm dễ sử dụng 

o Quản lý nhanh chóng, kịp thời 

o Tạo sự thân thiện cho người dùng 

 Nhược điểm 

o Chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc xây dựng chương trình 

quản lý quy mô lớn 

o Còn hạn chế về phần mượn, trả sách 

5.2. Hướng phát triển 

 Điều chỉnh 1 số chức năng phù hợp với thực tế 

 Xây dựng được giao diện người dùng 

 Tối ưu hoá được quá trình mượn, trả sách 

5.3. Kết quả 

 Bước đầu đã xây dựng được ứng dụng quản lý thư viện, dễ dàng tra cứu 

thông tin sách, quản lý người dùng 

 Chương trình đã được chạy thử và cập nhật vào cơ sở dữ liệu 

 Hệ thống trực quan, thân thiện, không gây nhàm chán cho người dùng 

5.4. Kết luận 

Môn đồ án cơ sở với đề tài quản lý thư viện, nhóm chúng em đã tạo ra 

được phần mềm dễ dàng sử dụng, giao diện thân thiện. Tuy nhiên với lượng 

kiến thức chưa đủ và lượng thời gian không cho phép nên ứng dụng vẫn chưa 

được hoàn hảo.  Nhóm sẽ cố gắng khắc phục và phát triển trong tương lai. 

Cảm ơn thầy Nguyễn Văn Cường đã giúp đỡ nhóm trong thời gian vừa qua. 
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